041000045101 Toán 1
041000046701 Toán 2
041000046807 Toán 3
041000046901 Toán 4

041000045301 Vật Lý 1
041000047301 Vật Lý 2
041000047407 Vật Lý 3
041000047501 Vật Lý 4

041000045401 Hóa học 1
041000047601 Hóa học 2
041000047707 Hóa học 3
041000047801 Hóa học 4

041000045501 Ngữ văn 1
041000047901 Ngữ văn 2
041000048007 Ngữ văn 3
041000048101 Ngữ văn 4

040800088101 Ngữ Văn
040800087801 Toán
040800087901 Lý
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